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TS 

GIẢI

DỰ 

THI

TỈ LỆ 

%

Huyện Bình Chánh 0 2 5 7 11 63.6

Huyện Cần Giờ 0 0 0 0 5 0.0

Huyện Củ Chi 1 1 3 5 15 33.3

Huyện Hóc Môn 0 0 4 4 15 26.7

Huyện Nhà Bè 0 1 5 6 10 60.0

Quận 1 1 4 4 9 15 60.0

Quận 10 0 3 4 7 11 63.6

Quận 11 0 4 4 8 15 53.3

Quận 12 0 3 6 9 15 60.0

Quận 2 0 2 3 5 9 55.6

Quận 3 1 4 7 12 17 70.6

Quận 4 1 1 2 4 15 26.7

Quận 5 5 3 3 11 14 78.6

Quận 6 1 2 7 10 20 50.0

Quận 7 0 3 7 10 15 66.7

Quận 8 0 2 7 9 15 60.0

Quận 9 0 6 3 9 15 60.0

Quận Bình Tân 1 2 4 7 12 58.3

Quận Bình Thạnh 2 5 6 13 15 86.7

Quận Gò Vấp 2 6 5 13 15 86.7

Quận Phú Nhuận 1 0 4 5 15 33.3

Quận Tân Bình 4 9 2 15 20 75.0

Quận Tân Phú 3 4 4 11 20 55.0

Quận Thủ Đức 1 2 10 13 20 65.0

THPT chuyên Trần 

Đại Nghĩa 12 7 0 19 20 95.0

THÀNH PHỐ 36 76 109 221 369 59.9
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